
Tên sản phẩm Phân loại Chú thích

A Album ảnh Rác cháy được Xin vui lòng tháo bỏ hết lim loại

Ả Ảnh Rác cháy được

Á Áo khoác da Nhựa gia dụng

Áo khoác khi trời mưa Nhựa gia dụng

Áo lót Rác cháy được

Ấ Ấm nước Rác cồng kềnh

B Bàn chải Nhựa gia dụng

Bàn chải đánh răng Nhựa gia dụng

Bàn chải quần áo（gỗ） Rác cháy được

Bàn chải quần áo（nhựa） Nhựa gia dụng

Bàn điện sưởi ấm Rác cồng kềnh

Bàn học （gỗ, kim loại） Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Bàn kim loại Rác cồng kềnh

Bàn phím （máy vi tính） Rác cồng kềnh

Bàn sưởi ấm điện Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Bàn tiếp khách Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Bàn trang điểm Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Bánh xe cao su Nhựa gia dụng

Bao đựng đất Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Bao đựng phân bón Nhựa gia dụng Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Băng dán vết thương Rác cháy được

Băng dính Rác cháy được

Băng keo dán Rác cháy được

Bấm móng tay Rác cồng kềnh

Bật lửa dùng một lần Nhựa gia dụng Xin vui lòng lấy hết dầu hỏa ra khỏi máy

Bật lửa（kim loại） Rác cồng kềnh Xin vui lòng lấy hết dầu hỏa ra khỏi máy

Bật lửa（nhựa） Nhựa gia dụng Xin vui lòng lấy hết dầu hỏa ra khỏi máy

Bếp điện nấu lẩu, bếp điện chiên Rác cồng kềnh

Bếp ga, bếp ga mili Rác cồng kềnh

Bỉn tã （vải, giấy） Rác cháy được Xin vui lòng loại bỏ chất bẩn

Bình chứa dầu（Bình thủy tinh） Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh Xin vui lòng dùng hết, tháo bỏ nắp, rửa sạch và làm khô.

Bình chứa dầu（Can nhựa） Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng dùng hết, tháo bỏ nắp, rửa sạch và làm khô.

Bình chứa dầu（Can sắt） Vỏ lon/kim loại Xin vui lòng dùng hết, rửa sạch và làm khô.

Bình đựng nước （kim loại） Rác cồng kềnh

Bình đựng nước （nhựa） Nhựa gia dụng

Bình ga mili Vỏ lon/kim loại Xin vui lòng sử dụng hết 

Bình khử mùi （kim loại） Vỏ lon/kim loại Xin vui lòng loại bỏ hoàn toàn bên trong

Bình khử mùi （nhựa） Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Bình nước nóng giữ nhiệt（kim loại） Rác cồng kềnh

Bình nước nóng giữ nhiệt（nhựa） Nhựa gia dụng

Bình rượu whisky Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Bình tưới cây （kim loại） Rác cồng kềnh

Bình tưới cây （nhựa） Nhựa gia dụng

Bình xịt kim loại Vỏ lon/kim loại Xin vui lòng sử dụng hết 



B Bình, phích nước Rác cồng kềnh

Bơm xe Rác cồng kềnh

Búi đánh xong chảo（kim loại） Rác cồng kềnh

Búi rửa bát (nhựa) Nhựa gia dụng

Búi rửa bát（vật liệu tự nhiên） Rác cháy được

Bút bi Nhựa gia dụng

C Các loại thẻ （nhựa） Nhựa gia dụng

Can kim loại đựng gia vị Vỏ lon/kim loại Xin vui lòng tháo nắp, rửa sạch và làm khô

Can nhựa（dầu hỏa） Rác cồng kềnh Xin vui lòng lấy hết dầu hỏa ra khỏi máy

Cành cây Rác cháy được Xin vui lòng cắt theo từng đoạn và cho vào trong túi rác

Cặp sách （nhựa ni lông） Nhựa gia dụng

Cặp sách （vải, da） Rác cháy được

Cân Rác cồng kềnh

Cân (thể trọng) Rác cồng kềnh

ＣＤ,ＤＶＤ Nhựa gia dụng

Cốc gốm sứ Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Cốc giấy Rác cháy được

Cốc kim loại Rác cồng kềnh

Cốc nhựa Nhựa gia dụng

Cốc thủy tinh Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Cuộn nhôm Rác cồng kềnh

Chai đựng rong biển（nhựa） Túi ni lông và vỏ chai nhựa

Chai sành đựng gia vị Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh Xin vui lòng tháo nắp, rửa sạch và làm khô

Chảo Rác cồng kềnh

Chăn đệm Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Chậu cây cảnh （gốm sứ） Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Chậu cây cảnh （Nhựa） Nhựa gia dụng

Chậu nhựa trồng cây Nhựa gia dụng

Chổi lau nhà Nhựa gia dụng

Chổi quét（gỗ） Rác cháy được

Chổi quét（nhựa） Nhựa gia dụng

D Dao cạo （kim loại） Rác cồng kềnh Lưỡi dao thì xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

Dao cạo （nhựa） Nhựa gia dụng Lưỡi dao thì xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

Dao cạo râu (nhựa) Nhựa gia dụng Lưỡi dao thì xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

Dao nhà bếp Rác cồng kềnh

Dầu ăn Rác cháy được Xin vui lòng làm đông cứng lại hoặc dùng giấy thấm dầu trước khi vứt

Dầu thực vật Rác cháy được Xin vui lòng làm đông cứng lại hoặc dùng giấy thấm dầu trước khi vứt

Dầu（Dầu hỏa） ＊Rác thải bị cấm＊ Xin vui lòng trao đổi với nhà chuyên môn

Dây điện Rác cồng kềnh

Dây điện（đồ điện） Rác cồng kềnh

Dây kim loại Rác cồng kềnh

Dây thắt lưng（da、ni lông） Nhựa gia dụng

Dây thừng（ni lông） Nhựa gia dụng

Dây thừng（vật liệu tự nhiên） Rác cháy được

Dép đi trong nhà （nhựa） Nhựa gia dụng



D Dép đi trong nhà （vải） Rác cháy được

Dép rê, dép quai hậu Nhựa gia dụng

Dép rê, dép quai nhựa Nhựa gia dụng

Dĩa （gỗ） Rác cháy được

Dĩa （kim loại） Rác cồng kềnh

Dĩa （nhựa） Nhựa gia dụng

Dụng cụ học tập（gỗ, giấy） Rác cháy được

Dụng cụ học tập（kim loại） Rác cồng kềnh

Dụng cụ học tập（nhựa） Nhựa gia dụng

Đ Đài radio Rác cồng kềnh

Đầu đĩa Rác cồng kềnh

Đèn học Rác cồng kềnh

Đèn pin Rác cồng kềnh Bóng đèn và pin là「Rác nguy hại」

Đèn tuýp Rác cồng kềnh

Đĩa （nhựa） Nhựa gia dụng

Đĩa （thủy tinh） Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Đĩa giấy Rác cháy được

Đĩa（giấy, gỗ） Rác cháy được

Điện thoại Rác cồng kềnh

Điều khiển Nhựa gia dụng

Đinh Rác cồng kềnh Xin vui lòng cho vào lon và đậy nắp

Đò chơi （gỗ） Rác cháy được Xin vui lòng loại bỏ pin. Những đồ lớn là Rác cồng kềnh

Đồ bằng da Nhựa gia dụng

Đồ chơi （kim loại） Rác cồng kềnh Xin vui lòng loại bỏ pin.

Đồ chơi （Nhựa） Nhựa gia dụng Xin vui lòng loại bỏ pin. Những đồ lớn là Rác cồng kềnh

Đồ dùng chiếu sáng Rác cồng kềnh

Đồ dùng nhà bếp （gỗ） Rác cháy được

Đồ dùng nhà bếp （kim loại） Rác cồng kềnh

Đồ dùng nhà bếp （thủy tinh, đồ gốm） Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Đồ gốm Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Đồ gốm sứ Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Đồ hốt rác （kim loại） Rác cồng kềnh

Đồ hốt rác （nhựa） Nhựa gia dụng

Đồ khui bia Rác cồng kềnh

Đồng hồ báo thức Rác cồng kềnh

Đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường Rác cồng kềnh

Đồng hồ nhiệt kế thủy ngân Rác nguy hại Bọc lại sao cho không để vỡ và ghi 「スイギン」

Đồng hồ（kim loại） Rác cồng kềnh

Đồng hồ（nhựa） Nhựa gia dụng

Đũa （gỗ） Rác cháy được

Đũa （kim loại） Rác cồng kềnh

Đũa （nhựa） Nhựa gia dụng

G Găng tay cao su Nhựa gia dụng

Gấu bông Rác cháy được

Gấu bông （có chứa kim loại） Rác cồng kềnh



G Ghế Rác cồng kềnh

Ghế gấp bằng ống sắt Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Ghế sô pha Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Gối nệm xốp Rác cồng kềnh

Gối（vỏ ngoài） Rác cháy được

Gối（xốp、hạt） Nhựa gia dụng

Gương Rác nguy hại Xin vui lòng gói lại sao cho không để vỡ và viết「 カガミ」

Gương cầm tay (kim loại) Rác cồng kềnh Xin vui lòng loại bỏ gương và vứt vào 「Rác nguy hại」

Gương cầm tay（gỗ） Rác cháy được Xin vui lòng loại bỏ gương và vứt vào 「Rác nguy hại」

Gương cầm tay（nhựa ni lông） Nhựa gia dụng

Gương cầm tay（nhựa） Nhựa gia dụng Xin vui lòng loại bỏ gương và vứt vào 「Rác nguy hại」

Gương cầm tay（vải, da） Rác cháy được

Giấy cứng Rác cháy được /  Rác tài nguyên

Giấy đóng gói Rác cháy được

Giầy（có chứa nhựa） Nhựa gia dụng

Giầy（da） Rác cháy được

Giầy（nhựa） Nhựa gia dụng

Giầy（vải） Rác cháy được

H Hộp đựng đậu phụ Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Hộp đựng quần áo Rác cồng kềnh

Hộp đựng sữa bò Rác tài nguyên Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Hộp giấy （bên trong là nhôm） Rác cháy được Đồ mà bên trong có màu bạc là 「Rác cháy được」

Hộp giấy （ví dụ sữa bò） Rác tài nguyên Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Hộp kem đánh răng（kim loại） Rác cồng kềnh Xin vui lòng tháo nắp, rửa sạch và làm khô

Hộp kem đánh răng（nhựa） Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng tháo nắp, rửa sạch và làm khô

Hộp nhựa Nhựa gia dụng Vỏ đựng của CD, DVD, đài cát sét

Hộp nhựa đựng thức ăn Nhựa gia dụng

Hộp nhựa đựng trứng Túi ni lông và vỏ chai nhựa

Hộp sắt đựng rong biển Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

K Kim băng Rác cồng kềnh Xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

Kim khâu Rác cồng kềnh Xin vui lòng cho vào lon và đậy nắp

Kim khâu vá Rác cồng kềnh Xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

Kim loại Rác cồng kềnh

Kính mắt Nhựa gia dụng

Khay xốp đựng thức ăn Túi ni lông và vỏ chai nhựa Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

Khăn Rác cháy được

Khăn (chăn đắp mùa hè) Rác cháy được

L Lò nướng Rác cồng kềnh

Lò nướng điện Rác cồng kềnh

Lò nướng kết hợp lò vi sóng Rác cồng kềnh

Lò sưởi Rác cồng kềnh

Lưỡi dao cắt  Rác cồng kềnh Lưỡi dao thì xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

M Máy ảnh Rác cồng kềnh

Máy ảnh dùng một lần Nhựa gia dụng

Máy cạo râu （kim loại） Rác cồng kềnh Lưỡi dao thì xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại



M Máy dập ghim Rác cồng kềnh

Máy hút bụi Rác cồng kềnh

Máy hút khói Rác cồng kềnh

Máy in Rác cồng kềnh

Máy pha cà phê Rác cồng kềnh

Máy sấy tóc Rác cồng kềnh

Máy sưởi bằng dầu hỏa Rác cồng kềnh Lấy dầu hỏa ra khỏi máy

Máy tính Nhựa gia dụng

Máy thổi hơi ấm Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Mắc quần áo （kim loại） Rác cồng kềnh

Mắc quần áo （nhựa） Nhựa gia dụng Xin vui lòng tháo bỏ hết lim loại

Mắc quần áo （vật liệu tự nhiên） Rác cháy được

Mắc treo quần áo Rác cồng kềnh

Miếng dán giữ nhiệt （dùng một lần） Rác cháy được

Miếng dán lạnh hạ sốt, đồ giữ lạnh Rác cháy được Xin vui lòng giã đông

Miếng dán mát, miếng dán trị thương Rác cháy được

Miếng lọc ở máy hút không khí Nhựa gia dụng

Móc chìa khóa （nhựa） Nhựa gia dụng

Móc chìa khóa（kim loại） Rác cồng kềnh

Mũ Rác cháy được

Muôi （gỗ） Rác cháy được

Muôi （nhựa） Nhựa gia dụng

N Nồi đất Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Nhiệt kế đo thân nhiệt Nhựa gia dụng

Ô Ô （phần khung） Rác cồng kềnh

Ô （phần vỏ） Nhựa gia dụng

Ố Ốc vít Rác cồng kềnh Xin vui lòng cho vào trong vỏ lon và đậy nắp lại

 Ống bơm dầu hỏa （dùng pin） Rác cồng kềnh Pin là 「Rác nguy hại」

Ống bơm dầu hỏa （nhựa） Nhựa gia dụng

Ống cao su Nhựa gia dụng

Ống nước, vòi hút Nhựa gia dụng Xin vui lòng rửa qua bằng nước và làm khô

ống nhựa Nhựa gia dụng

P Phích nước Rác cồng kềnh

Q Quạt tay （gỗ） Rác cháy được

Quạt tay （nhựa） Nhựa gia dụng

Quần tất Rác cháy được

R Rèm cửa Rác cồng kềnh

S Sản phẩm cao su Nhựa gia dụng Xin vui lòng tháo bỏ hết lim loại

Son môi Nhựa gia dụng

T Tai nghe Nhựa gia dụng

Tấm gỗ Rác cháy được Xin vui lòng cắt theo từng đoạn và cho vào trong túi rác

Tấm kim loại chắn xung quanh bếp nấu Rác cồng kềnh

Tấm kính Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh Xin vui lòng bọc lại sao cho không để vỡ

Tấm vải ga giường Rác cháy được

Tất Rác cháy được



T Tủ đựng quần áo Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Túi đựng đồ (ni lông) Túi ni lông và vỏ chai nhựa

Túi đựng đồ tại quầy thanh toán Túi ni lông và vỏ chai nhựa

Túi sách du lịch Nhựa gia dụng

Túi sách tay （nhựa ni lông） Nhựa gia dụng

Túi sách tay （vật liệu tự nhiên） Rác cháy được Xin vui lòng tháo bỏ hết lim loại

Thảm lót nhà Rác cồng kềnh Xin vui lòng buộc bằng dây

Thảm lót trước cửa Rác cồng kềnh Xin vui lòng cuộn tròn và buộc bằng dây

Thảm trải nền nhà Rác cồng kềnh Những đồ vật lớn xin vui lòng mang trực tiếp tới Quảng trường thu gom tái chế.

Thảm xốp lót sàn Rác cồng kềnh

Thẻ ngân hàng Nhựa gia dụng

Thìa （giấy, nhựa） Rác cháy được

Thìa （kim loại） Rác cồng kềnh

Thìa （nhựa） Nhựa gia dụng

Thốc làm khô Rác cháy được

Thớt（gỗ） Rác cháy được

Thớt（nhựa） Nhựa gia dụng

Thùng xốp Túi ni lông và vỏ chai nhựa

Thuốc chống ẩm Rác cháy được Loại thuốc chống ẩm dạng lỏng hoặc dạng thạch

Thủy tinh Chai sành/đồ gốm sứ/thủy tinh

Ủ Ủng Nhựa gia dụng

V Vật dụng sinh lý Rác cháy được

Vòng cổ （kim loại） Rác cồng kềnh

Vòng cổ （nhựa） Nhựa gia dụng

Vòng cổ （vật liệu tự nhiên） Rác cháy được

X Xe đạp Rác cồng kềnh

Xoong nồi Rác cồng kềnh

Xô chậu（kim loại） Rác cồng kềnh

Xô chậu（nhựa） Nhựa gia dụng Những vật lớn là 「Rác cồng kềnh」


